DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 10 GÂY RA
(Tính đến 17h00’ ngày 08/10/2025)
	STT
	Tên tập thể, Cá nhân
	Địa chỉ
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú 

	I 
	Tập thể
	 
	 
	 

	1
	Viện KSND tỉnh và Viện KSND các KV tỉnh Điện Biên
	 
	77,161,000
	Chuyển khoản

	2
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên
	 
	45,000,000
	Chuyển khoản

	3
	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
	 
	20,000,000
	Chuyển khoản

	4
	Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Điện Biên
	 
	20,000,000
	Chuyển khoản

	5
	Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
	 
	20,000,000
	Chuyển khoản

	6
	Ban QLDA các công trình NN và PTNT
	 
	15,960,000
	Tiền mặt

	7
	Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên
	 
	11,000,000
	Chuyển khoản

	8
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	 
	10,000,000
	Tiền mặt

	9
	Trường Chính trị tỉnh
	 
	10,000,000
	Tiền mặt

	10
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	 
	10,000,000
	Tiền mặt

	11
	Ban quản lý dự án các công trình giao thông
	 
	10,000,000
	Tiền mặt

	12
	Ban Công tác công đoàn
	 
	6,128,000
	Tiền mặt

	13
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	 
	5,000,000
	Tiền mặt

	14
	Công ty cổ phần xây dựng 
Điện Biên
	 
	5,000,000
	Chuyển khoản

	15
	Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
 tỉnh Điện Biên
	 
	5,000,000
	Chuyển khoản

	16
	Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh
	 
	4,716,000.00
	Chuyển khoản

	17
	Ngân hàng HDBank ĐB
	 
	3,000,000
	Chuyển khoản

	18
	Liên minh HTX tỉnh Điện Biên
	 
	3,000,000
	Chuyển khoản

	19
	Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
	 
	2,000,000
	Tiền mặt

	20
	Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
	 
	1,500,000
	Chuyển khoản

	21
	Giải Pickleball CLB Him Lam 
883 mở rộng lần 2
	 
	1,000,000
	Chuyển khoản

	II
	Cá nhân
	 
	 
	 

	1
	Trần Quốc Cường
	UV BCH TW Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Điện Biên
	5,000,000
	Tiền mặt

	2
	Mùa A Sơn
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy
	5,000,000
	Tiền mặt

	3
	Lê Thành Đô
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên
	5,000,000
	Tiền mặt

	4
	Vũ Anh Dũng
	Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh
	5,000,000
	Tiền mặt

	5
	Nguyễn Phi Sông
	TUV, Gíám đốc Sở Tài Chính
	3,000,000
	Tiền mặt

	6
	Phạm Giang Nam
	TUV, Giám đốc Sở y tế
	3,000,000
	Tiền mặt

	7
	Hà Quang Trung
	Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Tổ chức TỈnh ủy
	3,000,000
	Tiền mặt

	8
	Trần Tiến Dũng
	Phó Bí thư tỉnh ủy
	3,000,000
	Tiền mặt

	9
	Vừ A Bằng
	TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	3,000,000
	Tiền mặt

	10
	Lò Văn Cương
	TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	3,000,000
	Tiền mặt

	11
	Lò Thị Luyến
	TUV, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
	2,000,000
	Tiền mặt

	12
	Nguyễn Thanh Sơn
	TUV, Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo
	2,000,000
	Tiền mặt

	13
	Phan Văn Hóa
	TUV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh
	2,000,000
	Tiền mặt

	14
	Nguyễn Tiến Thành
	Chánh văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	2,000,000
	Tiền mặt

	15
	Cao Thị Tuyết Lan
	Ủy viên BTV, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh
	2,000,000
	Tiền mặt

	16
	Lê Hồng Nam
	Ban Quản lý dự án khu vực 4
	2,000,000
	Tiền mặt

	17
	Lê Khánh Hòa
	TUV, Chánh VP tỉnh ủy
	2,000,000
	Tiền mặt

	18
	Vũ Hồng Sơn
	Giám đốc Sở Công thương
	2,000,000
	Tiền mặt

	19
	Lò Thị Minh Phượng
	Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	2,000,000
	Tiền mặt

	20
	Lù Minh Phương
	Phó Giám đốc Công an tỉnh
	2,000,000
	Tiền mặt

	21
	Nguyễn Việt Phương
	Sở Xây dựng
	2,000,000
	Tiền mặt

	22
	Chu Xuân Trường
	Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy
	2,000,000
	Tiền mặt

	23
	Nguyễn Ngọc Thể
	TUV, Chánh VP UBND tỉnh
	2,000,000
	Tiền mặt

	24
	Đinh Bảo Dũng
	TUV, Bí thư xã Tuần Giáo
	2,000,000
	Chuyển khoản

	25
	Nguyễn Minh Phú
	TUV, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3,000,000
	Chuyển khoản

	26
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	1,000,000
	Tiền mặt

	27
	Vàng Thị Bình
	TUV, Phó bí thư Đảng ủy các CQĐ tỉnh
	1,000,000
	Tiền mặt

	28
	Vi Thị Hương
	TUV, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
	1,000,000
	Tiền mặt

	29
	Nguyễn Xuân Thọ
	Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Điện Biên
	1,000,000
	Tiền mặt

	30
	Nguyễn Văn Đoạt
	TUV, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh
	1,000,000
	Tiền mặt

	31
	Hồ Văn Nam
	Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	1,000,000
	Tiền mặt

	32
	Nguyễn Trường Giang
	Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 
	1,000,000
	Tiền mặt

	33
	Phạm Mạnh Kiên
	Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
	1,000,000
	Tiền mặt

	34
	Ngô Cương Quyết
	Q.Giám đốc Ban Quản lý dự án và PT Quỹ đất  khu vực  I
	1,000,000
	Tiền mặt

	35
	Nguyễn Thị Hòa
	Phó Chánh án tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên
	1,000,000
	Tiền mặt

	36
	Lưu Trọng Lư
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Chủ tịch hội CCB tỉnh
	1,000,000
	Tiền mặt

	37
	Không tên
	 
	500,000
	Tiền mặt

	38
	Nguyễn Mạnh Quân 
	Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên
	300,000
	Chuyển khoản

	39
	[bookmark: _GoBack]Không tên
	 
	300,000
	Chuyển khoản

	40
	Võ Quang Huy
	 
	200,000
	Chuyển khoản

	41
	Vũ Thu Huyền 
	Hội khuyến học tỉnh Điện Biên
	100,000
	Chuyển khoản

	42
	Không tên
	 
	100,000
	Chuyển khoản

	43
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	 
	100,000
	Chuyển khoản

	44
	Không tên
	 
	100,000
	Chuyển khoản

	45
	Tống Hoàng An
	 
	100,000
	Chuyển khoản

	Tổng cộng
	367,265,000
	 



